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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

 

Bản án số: 124/2022/HS-PT 

Ngày: 20-4-2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  N NH N   N TỈNH ĐỒNG NAI 

-                                              

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hoàng Thị Thu Minh. 

Các Thẩm phán: Bà Đinh Thị Kiều Lương. 

Bà Nguyễn Thị Quyên. 

-   ư ký    ê   òa: Ông Lê Quốc Bình - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Đồng Nai. 

- Đạ  d ệ  V ệ  K ể  sá    â  dâ   ỉnh Đ    Na    a    a    ê   òa: 

Bà Bùi Thị Mỹ Ngọc - Kiểm sát viên. 

Ngày 20 tháng 4 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét 

xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 45/2022/TLPT-HS ngày 25 

tháng 01 năm 2022 đối với bị cáo Lý Thị Thu S do có kháng cáo của bị cáo đối 

với Bản án hình sự sơ thẩm số: 103/2021/HS-ST ngày 21 tháng 12 năm 2021 

của Tòa án nhân dân huyện Định Quán. 

Bị cáo có kháng cáo: 

Lý Thị Thu S, sinh năm 1973; Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh. Tên 

gọi khác: Không có; Nơi cư trú: phố A, ấp B, xã P, huyện Định Quán, tỉnh Đồng 

Nai; Chỗ ở hiện nay: Như trên; Giới tính: Nữ; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ 

văn hoá: 12/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Phật; Quốc tịch: Việt Nam. Con ông 

Nguyễn Văn T2, sinh năm 1949 và bà Lý Thị H, sinh năm 1954; bị cáo là con 

thứ hai trong gia đình có 03 anh chị em; bị cáo có chồng là Lê Văn T, sinh năm 

1972 (đã ly hôn), có 04 người con, lớn nhất sinh năm 1998, nhỏ nhất sinh năm 

2010. Hiện bị cáo đang sống chung như vợ chồng với Phạm Hoàng T1, sinh 

năm 1982. 

Tiền án, tiền sự: Không. 
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Nhân thân: Tại Bản án số 53/2017/HSPT ngày 13/3/2017 của Tòa án nhân 

dân tỉnh Đồng Nai xử phạt Lý Thị Thu S 03 năm tù về tội “Môi giới mại dâm”, 

đã chấp hành xong hình phạt ngày 27/4/2019.  

Bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 15/5/2021 đến ngày 24/5/2021 được hủy bỏ 

biện pháp tạm giữ và áp dụng biện pháp “cấm đi khỏi nơi cư trú”.  

Bị cáo có mặt. 

NỘI  UNG VỤ  N: 

Theo Bản án sơ thẩm nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Lý Thị Thu S sống chung như vợ chồng với Phạm Hoàng T1, sinh năm 

1982, trú tại: ấp B, xã Xuân H1, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Ông T1 là chủ 

hộ kinh doanh quán cà phê “777” ở ấp 1, xã Phú Tân, huyện Định Quán nhưng 

giao cho S quản lý và bán nước, T1 quy định bán 20.000đ/ly nước. Do muốn 

kiếm thêm thu nhập nên từ đầu tháng 5/2021 S đã bán dâm cho những khách 

nam đến quán uống nước có nhu cầu mua dâm, nếu khách có yêu cầu gọi thêm 

gái bán dâm thì S sẽ gọi điện thoại cho gái bán dâm đến quán thỏa thuận bán 

dâm với khách. Nếu khách nam đồng ý mua dâm thì S sẽ tính tiền nước là 

25.000đ/ly nước để hưởng tiền chênh lệch là 5.000đ/ly nước, S không lấy tiền 

môi giới bán dâm. 

Vào khoảng 20 giờ 15 phút ngày 14/5/2021, có 02 người khách tên là Vũ 

Văn Q và Trần Văn Đ đến quán cà phê “777” để uống nước. Tại đây, S đặt vấn 

đề bán dâm thì Q và Đ đồng ý, hai bên thoả thuận giá bán dâm là 

350.000đ/lần/người, S sẽ trả tiền thuê phòng. Do tại quán chỉ có S nhưng khách 

mua dâm có yêu cầu thêm gái bán dâm nên S đã dùng điện thoại của mình gọi 

điện thoại cho Hồ Như Y1 đến để bán dâm, tại đây Ý và khách nam thoả thuận 

giá bán dâm là 350.000đ/lần. Đến khoảng 20 giờ 30 phút, S tính tiền nước cho 

khách hết 100.000đ và dẫn hai khách mua dâm đến nhà nghỉ “Thu Trang” do bà 

Nguyễn Thị Thu T3, sinh năm 1968 làm chủ nhà nghỉ, thuộc phố A, ấp B, xã P, 

huyện Định Quán để bán dâm. Tại đây, S và khách nam tên Q vào phòng số 5, Ý 

và khách nam tên Đ vào phòng số 3 để thực hiện hành vi mua bán dâm. Khi S và 

Ý đang bán dâm cho Q và Đ thì bị công an huyện Định Quán kiểm tra phát hiện 

xử lý. 

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán, Lý Thị Thu S 

đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên. 

Về vật chứng của vụ án: 

- 02 bao cao su đã qua sử dụng, không có giá trị sử dụng nên Cơ quan 

cảnh sát điều tra đã tiêu huỷ. 
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- 01 điện thoại di động hiệu OPPO màu xanh – tím, có gắn sim số 

0961576281 là tài sản của Hồ Như Y1. Do không liên quan đến vụ án nên Cơ 

quan cảnh sát điều tra đã trả lại cho Y1. 

- Số tiền 350.000đ thu giữ của Hồ Như Y1 là tiền bán dâm của Y1. 

- Số tiền 450.000đ thu giữ của Lý Thị Thu S, bao gồm 350.000đ là tiền 

bán dâm của S và 100.000đ là tiền S bán nước. Trong số tiền 100.000đ thì có số 

tiền 80.000đ là tiền bán nước cơ quan cảnh sát điều tra đã trả lại cho ông Phạm 

Hoàng T1. 

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6, có gắn sim số 0967753809 của Lý 

Thị Thu S dùng vào việc phạm tội. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 103/2021/HS-ST ngày 21/12/2021 của Tòa 

án nhân dân huyện Định Quán tuyên bố Bị cáo Lý Thị Thu S phạm tội “Môi giới 

mại dâm”. 

Xử phạt: Bị cáo Lý Thị Thu S 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày chấp hành án nhưng được trừ vào thời hạn tạm giữ từ ngày 

15/5/2021 đến ngày 24/5/2021.  

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền 

kháng cáo theo quy định. 

Ngày 30/12/2021, bị cáo Lý Thị Thu S kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt 

và được hưởng án treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai 

nêu quan điểm: Bị cáo nêu lý do hoàn cảnh gia đình khó khăn hiện tại đã ly hôn 

và nuôi 4 con, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Do đó, đề nghị Hội 

đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo giảm hình phạt cho bị cáo từ 06 

tháng đến 08 tháng tù, sửa phần hình phạt bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân 

huyện Định Quán theo hướng giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Đơn kháng cáo của bị cáo Lý Thị Thu S trong hạn luật 

định nên được xem xét theo thủ tục phúc thẩm. 

[2] Xét nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo 

của bị cáo Lý Thị Thu S:  
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Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lý Thị Thu S xác định lại nội dung kháng 

cáo là xin giảm nhẹ hình phạt và tại phiên tòa cấp phúc thẩm bị cáo S cung cấp 

đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn, hiện tại đã ly hôn chồng và nuôi 4 con. 

Bị cáo Lý Thị Thu S thừa nhận hành vi phạm tội vào 21 giờ 30 phút ngày 

14/5/2021 đã một lần môi giới cho Hồ Như Y1 bán dâm như bản án sơ thẩm đã 

tuyên theo khoản 1 Điều 328 Bộ luật hình sự 2015 là đúng người đúng pháp 

luật, bị cáo chỉ xin giảm nhẹ hình phạt. 

Hội đồng xét xử căn cứ các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án nhận thấy: 

Hành vi của bị cáo xâm phạm trật tự trị an tại địa phương. Khi lượng hình, Tòa 

án cấp sơ thẩm đã xem xét tính chất, hành vi phạm tội của bị cáo và tất cả các 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải; bị cáo hiện đã ly hôn là lao động chính trong gia đình và đang nuôi 

04 người con được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình 

sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Tuy nhiên mức hình phạt 01 (một) 

năm 06 (sáu) tháng tù Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên đối với hành vi phạm tội của 

bị cáo S là quá nghiêm khắc. Do đó, Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một 

phần hình phạt cho bị cáo S tạo cơ hội cho bị cáo S cải tạo sớm về đoàn tụ gia 

đình và lo cho con cái. 

Về án phí HSPT: Do kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo không phải 

chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[3] Quan điểm và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng 

Nai cơ bản phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.   

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo hiện tại đã ly hôn chồng và đang nuôi 04 

đứa con nên kinh tế khó khăn. Bị cáo có vi phạm pháp luật mong Hội đồng xét 

xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo có cơ hội về sớm lo cho các con, bị 

cáo hứa không vi phạm pháp luật nữa. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố 

tụng hình sự năm 2015. 

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lý Thị Thu S; Sửa bản án sơ thẩm số 

103/2021/HS-ST ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Định 

Quán về phần hình phạt đối với bị cáo Lý Thị Thu S. 

Tuyên bố: Bị cáo Lý Thị Thu S phạm tội “Môi giới mại dâm”. 

Căn cứ khoản 1 Điều 328; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình 

sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) 
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Xử phạt: Bị cáo Lý Thị Thu S 01 (một) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

chấp hành án nhưng được trừ vào thời hạn tạm giữ từ ngày 15/5/2021 đến ngày 

24/5/2021.  

Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo không phải chịu án phí. 

Các Quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

 

Nơ    ậ   

- VKSND tỉnh Đồng Nai; 

- TAND huyện Định Quán (02); 

- VKSND huyện Định Quán; 

- Công an huyện Định Quán; 

- Chi cục THADS huyện Định Quán; 

- Phòng PV06 CA tỉnh Đồng Nai; 

- Bị cáo (01); 

- Lưu HS (3). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

Hoàng Thị Thu Minh 
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